Giá hạt tiêu hàng tuần của Trung Quốc

   Giá trung bình  (Đơn vị tính: USD/tấn)
	
	Thu mua nội đia
	Xuất khẩu

	Tháng / Tuần
năm 2008
	   Tiêu đen   
	Tiêu trắng
(Ex- Hainam)
	   Tiêu đen   
	   Tiêu trắng   
(Haikou)

	Tháng 1,Tuần 1
	Không báo
	Không báo
	Không báo
	Không báo

	Tuần 2
	-
	-
	-
	-

	Tuần 3
	-
	4.582
	-
	4.718

	Tuần 4
	-
	4.655
	-
	4.855

	Tháng 2,Tuần 1
	-
	-
	-
	-

	Tuần 2
	-
	-
	-
	-

	Tuần 3
	-
	-
	-
	-

	Tuần 4
	-
	4.885
	-
	5.058

	Tháng 3,Tuần 1
	-
	5.225
	-
	5.330

	Tuần 2
	-
	5.280
	-
	5.380

	Tuần 3
	-
	5.000
	-
	5.200

	Tuần 4
	-
	-
	-
	-

	Tháng 4,Tuần 1
	-
	-
	-
	-

	Tuần 2
	-
	4.958
	-
	5.118

	Tuần 3
	-
	4.958
	-
	5.118

	Tuần 4
	-
	-
	-
	-

	Tháng 5,Tuần 1
	-
	-
	-
	-

	Tuần 2
	-
	4.958
	-
	5.118

	Tuần 3
	-
	4.900
	-
	5.100

	Tuần 4
	-
	4.700
	-
	4.908

	Tháng 6,Tuần 1
	-
	4.622
	-
	4.822

	Tuần 2
	-
	4.600
	-
	4.800

	Tuần 3
	-
	4.558
	-
	4.758

	Tuần 4
	-
	4.500
	-
	4.700

	Tháng 7,Tuần 1
	-
	4.327
	-
	4.527

	Tuần 2
	-
	 4.323
	-
	4.523

	Tuần 3
	 -
	4.200
	-
	4.400

	Tuần 4
	 -
	4.100
	-
	4.300

	 Tháng 8, Tuần 1
	 -
	4.100
	-
	4.300

	Tuần 2
	-
	4.100
	-
	4.300

	Tuần 3
	-
	 4.115
	-
	4.315

	Tuần 4
	-
	 4.115
	-
	4.300

	 Tháng 9, Tuần 1
	-
	 4.038
	-
	4.315

	Tuần 2
	-
	 4.000
	- 
	4.200

	Tuần 3
	- 
	 4.000
	- 
	4.200

	Tuần 4
	 -
	 3.900
	 -
	 4.000

	 Tháng 10, Tuần 1
	 -
	 3.800
	 -
	 4.000

	 Tuần 2
	 -
	 3.790
	 -
	 3.950

	 Tuần 3
	 -
	 3,700
	 -
	 3,900

	Tuần 4
	-
	 3,400
	 -
	 3,600

	 Tháng 11, Tuần 1
	 -
	 3,400
	 -
	 3,600

	 Tuần 2
	- 
	 3,510
	- 
	  3,710 

	Tuần 3
	- 
	  3,480 
	- 
	  3,680 

	Tuần 4
	 -
	 3,450
	 -
	 3,650

	 Tháng 12, Tuần 1
	 -
	 3,400
	 -
	 3,600

	Tuần 2
	-
	3,450
	-
	 3,650

	Tuần 3
	-
	3,510
	-
	3,710

	Tuần 4
	-
	3,510
	-
	3,710


